
PHỤ LỤC 
MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số       /BHXH-TCHC ngày    tháng 11 năm 2025 của BHXH tỉnh Khánh Hòa)

Khánh Hòa, ngày....... tháng..... năm 2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

Chúng tôi là:.............., mã số thuế:........... có địa chỉ tại.................................
Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo giá dịch vụ cụ thể như sau:

I. Dịch vụ bảo vệ

STT Vị trí bảo vệ Đơn 
vị tính 

Số 
lượng

Thời gian thực hiện và yêu cầu nhân sự Đơn giá Thành tiền

1

Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Khánh Hòa tại địa chỉ: 
Số 05 đường Huỳnh 
Thúc Kháng, phường 
Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Tháng 12 

- Thời gian làm việc 12h/24h, kể cả các ngày 
Lễ, Tết, thứ Bảy và Chủ nhật.
- Số nhân sự: 03 người.
Từ thứ hai đến thứ sáu:
Ca trực: 06h00 – 18h00: 02 người.
Ca trực: 18h00 – 06h00: 01 người.
Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết:
Ca trực: 06h00 – 18h00: 01 người.
Ca trực: 18h00 – 06h00: 01 người.

2
Bảo hiểm xã hội cơ sở 
Ninh Hòa tại địa chỉ: 
Đường Đinh Tiên 
Hoàng, tổ dân phố 2, 
phường Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa.

Tháng 12

- Thời gian làm việc 12h/24h, kể cả các ngày 
Lễ, Tết, thứ Bảy và Chủ nhật.
- Số nhân sự: 02 người.
Ca trực: 06h00 – 18h00: 01 người.
Ca trực: 18h00 – 06h00: 01 người.



3

Bảo hiểm xã hội cơ sở 
Diên Lạc tại địa chỉ: 
Quốc Lộ 27C, thôn 
Trường Lạc, xã Diên 
Lạc, tỉnh Khánh Hòa

Tháng 12

- Thời gian làm việc 12h/24h, kể cả các ngày Lễ, 
Tết, thứ Bảy và Chủ nhật.
- Số nhân sự: 02 người.
Ca trực: 06h00 – 18h00: 01 người.
Ca trực: 18h00 – 06h00: 01 người.

4
Bảo hiểm xã hội cơ sở 
Phan Rang tại địa chỉ số: 
01A đường Hoàng Diệu, 
phường Phan Rang, tỉnh 
Khánh Hòa

Tháng 10

- Thời gian làm việc 08h/24h, kể cả các ngày Lễ, 
Tết, thứ Bảy và Chủ nhật.
- Số nhân sự: 01 người.
Ca trực: Trực luân phiên theo ca 

II. Dịch vụ thực hiện vệ sinh

STT Địa điểm thực hiện Đơn 
vị tính 

Số 
lượng

Thời gian thực hiện và yêu cầu nhân sự Đơn giá Thành tiền

1
Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Khánh Hòa tại địa chỉ: 
Số 05 đường Huỳnh 
Thúc Kháng, phường 
Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Tháng 12 

- Thời gian làm việc 08h/24h, từ thứ 2 đến thứ 6.
- Số nhân sự: 01 người.
- Thời gian thực hiện: 
+ Sáng: từ 07h00 -11h30
+ Chiều: từ 13h30 – 17h00 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung 
cấp cho Quý cơ quan./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: 
- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan khác.
- Báo giá có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày ký.
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